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C á c  t ấ m  ố p  m ặ t  N e t K e y ™

•	 Hỗ trợ tất cả các mô-đun NetKey™
•	 Có các phiên bản với nhiều mật độ cổng khác nhau

•	 Tùy chọn về nhãn để nhận dạng cổng dễ dàng

B ộ  k i t  t ấ m  ố p  m ặ t  N e t K e y ™

NKFPLUKF4SAW
NKFPL86F4SAW

NKFPLUKF2SAW
NKFPL86F2SAW

NKUKS2AW

NKUKS2SAW

NKUKS4AW-2G

NK2FIWYNK1FIWY NK4FIWY

NK2FNIW NK3FNIW NK4FNIW

*Có các cấu hình với mật độ 1, 2, 3 và 4 cổng.
**Có các cấu hình 1-gang với mật độ 1, 2, 4 và 6 cổng.
^Có các cấu hình với mật độ 2 hoặc 4 cổng.
^^Có các cấu hình với mật độ 2, 4 hoặc 6 cổng.
‡Đối với các màu tiêu chuẩn ngoài màu IW (Off White - Trắng ngà), thay thế hậu tố bằng EI 
(Electric Ivory - Ngà sáng), WH (White - Trắng), IG (International Gray - Xám Quốc tế) hoặc 
BL (Black - Đen). NK2HSF**Y và NK4HSF**Y không có màu BL (Black - Đen).

NK1FNIW

NK6FIWY

•	 Hỗ trợ tất cả các mô-đun NetKey™
•	 Có các phiên bản nghiêng và/hoặc có nắp che	

•	 Có các phiên bản với nhiều mật độ cổng khác nhau 
•	 Tùy chọn về nhãn để nhận dạng cổng dễ dàng

NKUKS4SAW-2G

Part Number Mô tả Color
NKUKS2AW Bộ kit tấm ốp mặt 1-gang, nghiêng, có nhãn. Bộ kit này 

bao gồm một đế 86 x 86mm và hạt nghiêng. Hỗ trợ hai 
mô-đun NetKey™.

Trắng 
tuyết

NKUKS4AW-2G Bộ kit tấm ốp mặt 2-gang, nghiêng, có nhãn. Bộ kit này 
bao gồm một đế 146mm x 86mm và hai hạt nghiêng. Hỗ 
trợ bốn mô-đun NetKey™.

Trắng 
tuyết

NKUKS2SAW Bộ kit tấm ốp mặt 1-gang, nghiêng, có nắp che và nhãn. 
Bộ kit này bao gồm một đế 86mm x 86mm và một hạt 
nghiêng, có nắp che. Hỗ trợ hai mô-đun NetKey™.

Trắng 
tuyết

NKUKS4SAW-2G Bộ kit tấm ốp mặt 2-gang, nghiêng, có nắp che và nhãn. 
Bộ kit này bao gồm một đế 146mm x 86mm và hai hạt 
nghiêng, có nắp che. Hỗ trợ bốn mô-đun NetKey™.

Trắng 
tuyết

Part Number Mô tả Màu sắc

Tấm ốp mặt âm, bắt vít
NK**FNIW Tấm ốp mặt âm dọc, 1-gang.  Trắng 

ngà

NK**FIWY Tấm ốp mặt âm dọc, 1-gang có nhãn.  Trắng 
ngà

86mm x 86mm Style Faceplates

NKFPLUKF2SAW Tấm ốp mặt 1-gang, 86mm x 86mm, có nắp che, nhãn 
và khe icon. Hỗ trợ hai mô-đun NetKey™. Có hai vít đầu 
bằng M3.3-0.5 x 30mm đi kèm.

Trắng 
tuyết

NKFPL86F2SAW Tấm ốp mặt 1-gang, 86mm x 86mm, có nắp che, nhãn 
và khe icon. Hỗ trợ hai mô-đun NetKey™. Có hai vít đầu 
bằng M4.0-0.7 x 25mm đi kèm.

Trắng 
tuyết

NKFPLUKF4SAW Tấm ốp mặt 1-gang, 86mm x 86mm, có nắp che, nhãn 
và khe icon. Hỗ trợ bốn mô-đun NetKey™. Có hai vít 
đầu bằng M3.3-0.5 x 30mm đi kèm.

Trắng 
tuyết

NKFPL86F4SAW Tấm ốp mặt 1-gang, 86mm x 86mm, có nắp che, nhãn 
và khe icon. Hỗ trợ bốn mô-đun NetKey™ Có hai vít 
đầu bằng M4.0-0.7 x 25mm đi kèm.

Trắng 
tuyết


